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Áp dụng từ năm học 2020 - 2021
Môn: Công nghệ 9
Cả năm : 37 tuần x 1tiết = 35 tiết

Học kì I : 18 tuần x 1tiết = 18 tiết (18 tuần dạy theo PPCT)

Học kì II: 17 tuần x 1tiết = 17 tiết (17 tuần dạy theo PPCT)

HỌC KỲ I

	Tuần
	Tiết
	Bài
	Tên bài
	Hướng dẫn thực hiện

	1
	1
	1
	Bài 1 : Giới thiệu nghề điện dân dụng.
	Bài 1 : Giới thiệu nghề điện dân dụng .

	2
	2&3
	2
	  Bài 2 :Vật liệu dùng trong lắp đặt MĐ trong nhà 
	Tiết 2: Phần I:  Dây dẫn điện

Tiết 3: Phần II và III:  Dây cáp điện và vật liệu cách điện

	3
	4
	3
	Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện  . 

	Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện  . 


	4
	5&6
	4
	Thực hành : Sử dụng Đồng hồ đo điện .
	Chỉ làm phương án 2: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng.

	7
	7&8
	5
	Thực hành : Nối dây dẫn điện.

 

	Tiết 7: Tìm hiểu toàn bộ lí thuyết của bài 5

Tiết 8: Thực hành nối dây dẫn theo đường thẳng và nối rẻ


	9
	9
	
	Kiểm tra giữa học kì I
	Kiểm tra giữa học kì I

	10
	10
	
	Sữa bài Kiểm tra giữa học kì I
	Sữa bài Kiểm tra giữa học kì I

	11
	11&12&13
	6
	Thực hành : Lắp mạch điện bảng điện .
	Tiết 11: Tìm hiểu toàn bộ lí thuyết bài 6

Tiết 12+13 Thực hành : Lắp mạch điện bảng điện .

	15
	14&15&16
	7
	Thực hành : Lắp mạch điện đèn HQuang .
	Tiết 14: tìm hiểu toàn bộ lí thuyết bài 7

Tiết 15 & 16 Thực hành : Lắp mạch điện đèn HQuang .

	17
	17
	
	Ôn tập 
	Ôn tập 

	18
	18
	
	Kiễm tra cuối học kì I
	Kiễm tra cuối học kì I

	19
	
	
	Dành cho các sự kiện giáo dục khác" 
	Dành cho các sự kiện giáo dục khác" 

	HỌC KỲ  II

	20
	19&20&21
	8
	T/Hành: Lắp MĐ 2 Ctắc 2 cực ĐKhiển 2 đèn .
	Tiết 19: tìm hiểu toàn bộ lí thuyết bài 8

Tiết 20 & 21 T/Hành: Lắp MĐ 2CTắc2 cực ĐKhiển 2 đèn .

	23
	22&23&24
	9
	T/Hành: Lắp MĐ 2 Ctắc 3 cực ĐKhiển 1 đèn.
	Tiết 22: tìm hiểu toàn bộ lí thuyết bài 9

Tiết 23 & 24 T/Hành: Lắp MĐ 2 CTắc 3 cực ĐKhiển 1 đèn.

	26
	25
	
	Ôn tập
	Ôn tập 

	27
	26
	
	Kiểm tra giữa kì II
	Kiểm tra giữa kì II

	28
	27&28&29
	10
	T/Hành: Lắp MĐ 1 Ctắc 3 cực ĐKhiển 2 đèn.
	Tiết 27: Tìm hiểu toàn bộ lí thuyết bài 10
Tiết 28 & 29 T/Hành: Lắp MĐ 1 CTắc 3 cực ĐKhiển 2 đèn

	31
	30
	11
	Lắp đặt dây dẫn của Mạng Điện T.Nhà.
	Lắp đặt dây dẫn của Mạng Điện T.Nhà.

	32
	31
	12
	Lắp đặt dây dẫn của Mạng Điện T.Nhà. (t2)
	Lắp đặt dây dẫn của Mạng Điện T.Nhà.(t2)


	33
	32
	
	Kiểm tra an toàn Mạng Điện T.Nhà.(t1)
	Kiểm tra an toàn Mạng Điện T.Nhà.(t1)

	34
	33
	
	Kiểm tra an toàn Mạng Điện T.Nhà.(t2)
	Kiểm tra an toàn Mạng Điện T.Nhà.(t2)

	35
	34
	
	Ôn tập Học kỳ 2
	Ôn tập Học kỳ 2

	36
	35
	
	Kiểm tra cuối học kỳ II
	Kiểm tra cuối học kỳ II


	TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Trung Giang
	GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN

Nguyễn Thị Tuyền

	HIỆU TRƯỞNG




